
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THẢI BÌNH Đôc lâp - Tư do - Hanh nhú.

Sô://^*?7QĐ-UBND Thái Bình, ngàyOã'thảng 02 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành
chính sủa đối, bố sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; lao động và viêc
lam; phong, chông tệ nạn xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của ủỹ

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tình Thái Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
^  Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,

bô sung một sô điêu Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chưc chính quyền đia
phương năm 20Ỉ9;

Căn cứcácNghị định của Chmhphủ: SÔ 63/20ỉ0/NĐ-CPngày 08/6/2010 vềMểmSyẳẵk
soát thủ tục hành chính; so 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sưa đồi, bổ sung mọt
điêu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 1

^ Căn cứ Thông tư số 02/2017nT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng
phủ hướng dân về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ■

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: sổ 87/QĐ-
LĐTBJữỉ ngày 18/01/2024 về việc công bể thủ tục hành chỉnh sửa đoi, bổ sung lĩnh
vực giảo dục nghê nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lỷ nhà nước cùa Bọ Lao
động - Thưo-ng binh vàXã hội: số 1925/QĐ-LĐTBXHngày 14/12/2023 về việc công
bọ thu tục hữĩĩh chinh sưữ đôi, bô sung ỉĩnh vực ỉao động và việc ỉàm thuộc phữỉĩí
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và XahộiTsỐ
I959/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2023 về việc công bổ thủ tục hành chính sửa đổi
bo sung^ lĩnh vực phòng, chông tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 13/TTr-SLĐTBXH ngày 26/01/2024.

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành

cỊiinh mơi ban hành, 04 (bôn) tìiủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
giáo_ đục nghề nghiệp; lao động và việc Ịàm; phòng, chống tệ nạn xa hội thuộc thẩm
quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết đỊnh số 3154/QĐ-UBND
ngày 03/12/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh (có Phụ lục kèm theo).

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính này thực hiện theo các Quyết định của



Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 1925/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2023-
số 1959/QĐ-LĐTBXH ngày 14/12/2023; số 87/QĐ-LĐTBXH ngày 18/01/2024.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ ừì, phối hợp với các
cơ quan có liên quan cập nhật vào Cơ sờ dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính' xây
dựn^, ban hành quỵ trình nội bộ, quy ừỉnh chi tiết thù tục hànii chính tại Điều 1
Quyêt định này; phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan tíển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tìì ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh, Giám đốc Sờ Lao động - Thương

binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các tổ chưc, ca inlíàn
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-LĐVP lÍBND tỉnh;
- Tning tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện từ của tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS(Tường).

\ CHỦ TỊCH
CHỦTICH

Lại Văn Hoàn



_  í ̂ lụcDANH MỤ|jỵ;f^M|ịỉ^|ỉ HÀNH, TTHC SỬA ĐỎI, Bổ SUNG TRONG LĨNHVực GIÁO Dl|^ íí»^|írGm|p; LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LẬM; PHÒNg7cHONG TỆ
NẠN XÃ HỘI mUGrc3ÊàẲ^QUYẺN GIAI QUYẾT CỦA UY NHÂN DAN CAP

ỤYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định /QĐ-UBND ngàyŨóL//02/2024

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT
Tên thủ tục hành

chính

Thòi hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ
phí
(nếu
có)

Căn cử pháp
lỷ

1.

Câp chính sách nội
trú cho học sinh, sinh
viên tham gia
chương trình đào tạo
trình độ cao đẳng,
tnmg câp tại các cơ
sở giáo dục nghề
nghiệp công lập trực
thuộc huyện, quận,
thị xã, thành phố ữỊTc
thuộc tỉnh

Cơ sở giáo dục
nghề nghiệp công
lập đối chiếu, thẩm
định hồ sơ của học
sinh, sinh viên
ữong vòng 03 ngày
làm việc kể từ khi
nhận được hồ sơ
đầy đủ

Cơ sở giáo
dục nghề
nghiệp
công lập
trực thuộc
huyện.

Không

Quyết địn|ể»'
so 87/Q®- '
lđtbxhK^
ngày
18/1/2024 ^
của Bộ Lao
động
Thương binh
và Xã hội.

11. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, Bổ SUNG

TT Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi, bổ
sung

Căn cứ pháp lý

1.

Câp chính sách nội trú cho học sinh, sinh
viên tham gia chương trình đào tạo trình
độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo
dục nghê nghiệp tư thục hoặc cơ sờ giáo
dục có vốn đầu tư nước ngoài.
(Thủ tục sô 1 Mục VI Phụ lục kèm theo
Quyết định số 3154/QĐ-ƯBND ngày
03/12/20218 của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tinh)
MS: 2.001960.000.00.0n.H.S4

Thành phần hồ sơ.

Quyết định số
87/QĐ-
LĐTBXH

ngày
18/1/2024 của
Bộ Lao động -
Thương binh
và Xã hội.



TT Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi, bổ
sung Căn cứ pháp lý

2.

Hổ trợ cho người lao động thuộc đối
tượng là người dân tộc thiểu số, người
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân
người có công với cách mạng đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng
(Thủ tục sô 2 Mục II Phụ lục kèm theo
Quyết định số 3Ỉ54/QĐ-ỪBND ngày
03/12/202Ỉ8 của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh)
MS: 2.002105.000.00.no.H54

Mầu đơn, tờ khai Quyết định số
1925/QĐ-
LĐTB^
ngày
14/12/2023
của Bộ Lao
động - Thương
binh và Xã hội

=> w ì ^
-

3.

Hỗ trợ cho người lao động ứiuộc đối
tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp
đi làm việc ở nước ngoài theo họp đong
(Thủ tục sô 3 Mục II Phụ lục kèm theo
Quyết định số 3154/QĐ-ƯBND ngày
03/12/2Ồ2Ỉ8 của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh)
MS: 1.005219.000.00.00.H54

- Thành phần hồ sơ,
- Mầu đơn, tờ khai

4.

HỖ ừợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó
diãn ban đầu cho nạn nhân
(Thủ tục số ỉ Mục VII Phụ lục kèm theo
Quyết định số 3154/QĐ-ỪBND ngày
13/12/20218 của Chủ tịch ủy ban nhân
dân tỉnh)
MS: 2.001661.000.00.0n.H?ĩ4

- Thành phần hồ sơ.
- Mầu đơn, tờ khai
- Cơ sở pháp lý

Quyết điĩìồ-rệẩ^
ÍSqđ™
LĐTB^
ngày
12/12/2023
của Bộ Lao
động - Thương
binh và Xã hội 1
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